
Maät Taïng Boä 2_ No.922 ( Tr.20 _ Tr.22 ) 
 

DÖÔÏC SÖ LÖU LY QUANG NHÖ LAI TIEÂU TRÖØ TAI NAÏN 
NIEÄM TUÏNG NGHI QUYÕ 

 
Haùn vaên : A Xaø Leâ NHAÁT HAÏNH bieân soaïn 
Vieät dòch : HUYEÀN THANH 
 
Tröôùc tònh : Thaân, Khaåu, YÙ 
Quy meänh Phaät, Phaùp, Taêng 
Kính leã Bieán Chieáu Toân 
Caùc Thaùnh Chuùng möôøi phöông 
Nay Ta löôïc dieãn baøy 
Phaùp Tieâu Tai Bí Maät 
Theá Toân noùi Phaùp naøy 
Laø toái thaéng baäc nhaát 
Mau ra khoûi sinh töû 
Choùng chöùng Ñaïi Boà Ñeà 
Vì thuaän Giôùi chuùng sinh 
Noùi Phaùp Tröø Tai Naïn 
TAÊNG ÍCH, KÍNH ( AÙI ) , GIAÙNG PHUÏC 
Ngöôøi nöõ ñang mang thai 
Sinh con gaëp nguy hieåm 
Bò beänh taät, hoaïn naïn 
Thaàn Quyû gaây tai hoïa 
Xaây döïng Man Noa La ( MANÏDÏLA_ Ñaøn Tröôøng ) 
Toâ veõ töôïng Baûn Toân 
Boán möôi chín ngoïn ñeøn 
Cuùng döôøng Löu Ly Toân 
Ngaøy ñeâm luoân chieáu saùng 
Daâng höông, hoa, quaû, thöïc ( thöùc aên ) 
Phoùng sinh loaøi chim caù ( sinh vaät soáng treân bôø hoaëc soáng döôùi nöôùc ) 
Ñuû boán möôi chín ngaøy 
Gia trì chæ Nguõ Saéc 
Coät ôû coå ngöôøi beänh 
Muoán tu Phaùp nhö vaäy 
Baäc Trí tröôùc theo Thaày 
Thoï Tam Ma Gia Giôùi 
Phaùt Taâm Ñaïi Boà Ñeà 
Ñöôïc Trì Minh, Quaùn Ñænh 
A Xaø Leâ aán khaû 
Sau ñoù môùi tu trì 
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Nuùi röøng, nôi nhaøn tónh 
Beân bôø bieån, ao, soâng 
Hoaëc ngay nôi cö nguï 
Lau xoa Man Noa La 
Vuoâng , troøn tuøy yù choïn 
Ñaët hai bình ÖÙ Giaø 
Beân döôùi baûy Toân Vò ( vò trí cuûa 7 Toân ) 
Höông ñoát, hoa, ñeøn saùng 
Thöùc aên uoáng, höông xoa ( daàu thôm ) 
Baøy boán beân Ñaøn Tröôøng 
Saùm Hoái vaø Tuøy Hyû 
Khuyeán Thænh vôùi Phaùt Nguyeän 
Hoài Höôùng caùc Coâng ñöùc 
Töông öùng thaønh Taát Ñòa 
Thuaän theo Giaùo , tu taäp 
Phaùp taéc keát AÁn Kheá 
 
Phaät Boä Taâm Maät AÁn  
Ñònh Tueä ( 2 baøn tay ) buoäc beân trong ( Noäi Phoäc 0 
Cuøng duoãi thaúng hai Tueä ( 2 ngoùn caùi ) 
Quaùn Phaät ñaày hö khoâng 
Tuïng Chaân Ngoân baûy bieán 
Roài bung AÁn treân ñænh 
Chaân Ngoân laø : 
” AÙn, nhó naüng nhó ca, sa-phoäc haï “ 
湡 元巧 元塴  送扣 

* ) OMÏ_ JINA  JIK _ SVAØHAØ        
Do gia trì naøy neân 
Chö Phaät ñeàu vaân taäp ( ñeán döï nhieàu nhö maây ) 
Toûa saùng chieáu Haønh Nhaân 
Lìa Chöôùng mau thaønh töïu 
 
Tieáp keát Lieân Hoa Boä 
Taâm AÁn nhö Kheá tröôùc 
Co luaân Ñònh ( Ngoùn caùi traùi ) vaøo chöôûng 
Döïng luaân Tueä ( Ngoùn caùi phaûi ) thaúng ñöùng 
Neân quaùn Quaùn Töï Taïi 
Vôùi quyeán thuoäc Lieân Hoa 
Beân phaûi caùc Nhö Lai 
Nieäm Chaân Ngoân baûy bieán 
Bung AÁn beân phaûi ñænh 
Chaân Ngoân laø : 
” AÙn, a loã löïc ca, sa-phoäc haï “ 
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湡 狣刎印塴  送扣 

* ) OMÏ_ AROLIK_ SVAØHAØ    
Do gia trì naøy neân 
Chuùng Boà Taùt vaân taäp 
Chung vieäc vôùi Haønh Nhaân 
Moïi mong caàu maõn tuùc 
 
Tieáp keát Kim Cöông Boä 
Taâm AÁn nhö Kheá tröôùc 
Co luaân Tueä ( Ngoùn caùi phaûi ) vaøo chöôûng 
Döïng luaân Ñònh ( Ngoùn caùi traùi ) thaúng ñöùng 
Neân quaùn Kim Cöông Thuû 
ÔÛ beân traùi Nhö Lai 
Nieäm Chaân Ngoân baûy bieán 
Bung AÁn beân traùi ñænh 
ChaânNgoân laø : 
” AÙn, phoäc nhaät la ñòa löïc ca, sa-phoäc haï “ 
湡 向忝 呤塴  送扣 

* ) OMÏ_ VAJRA  DHRÏK_ SVAØHAØ        
Do gia trì naøy neân 
Chuùng Kim Cöông vaân taäp 
Theo BI NGUYEÄN cuûa Phaät 
Hoä veä ngöôøi tu haønh 
Ba nghieäp nhö Kim Cöông 
Kieân coá khoâng theå hoaïi 
 
Tieáp keát Bò Giaùp AÁn 
Chæ Quaùn ( 2 tay ) ñeàu naém quyeàn 
Caàm Luaân ngang loøng tay 
Ñaéc Chæ Quyeàn ( quyeàn traùi ) nôi tim 
Quaùn Quyeàn ( quyeàn phaûi ) aùn naêm nôi 
Traùn, hai vai, tim, hoïng 
Gia trì bung treân ñænh 
Chaân Ngoân laø : 
” AÙn, boäc nhaäp-phoäc la, ñeà nha, hoàng “ 
輆   鉓 詷匡 包介  狫 
* ) OMÏ_ BHUHÏ  JVALA  TEJA _ HUØMÏ      
Do AÁn Chaân Ngoân naøy 
Gia trì maëc giaùp neân 
Caùc Ma chaúng laán böùc 
Mau choùng ñöôïc thaønh töïu 
Trong taát caû Phaät Ñænh 
AÁn naøy: uy ñöùc lôùn 
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Vöøa keát AÁn hoä thaân 
Trôøi Ngöôøi ñeàu kính ngöôõng 
Taát caû nôi nguy hieåm 
Luùc gaëp caùc tai naïn 
Thaûy ñeàu ñöôïc an vui 
 
Duoãi Luaân Sa Ma Tha ( baøn tay traùi ) 
Giöõ Tyø Baùt Saù Na ( baøn tay phaûi ) 
AÁn ñaát nieäm Chaân Ngoân 
Gia trì ñuû baûy bieán 
Chuyeån choán taïp ueá naøy 
Thaønh coõi Phaät tònh dieäu ( maøu nhieäm thanh tònh ) 
ChaânNgoân laø : 
” AÙn, boä khieám “ 
湡 鉓 丈 
* ) OMÏ_ BHUHÏ  KHAMÏ      
Do gia trì naøy neân 
Thaønh Tònh Thoå Baûn Toân 
Coù Cung Ñieän baùu lôùn 
Ñuû moïi thöù trang nghieâm 
ÔÛ trong cung ñieän baùu 
Töôûng Döôïc Sö Nhö Lai 
Chuùng BOÀ Taùt vaây quanh 
Maø quaùn Man Noa La 
 
Tieáp keát Nghinh Thænh AÁn  
Duøng Phaät Boä Taâm tröôùc 
Hai Luaân höôùng thaân môøi 
Nieäm Chaân Ngoân ba bieán 
Chaân Ngoân laø : 
” AÙn, nhó naúng nhó ca, eâ eá dueä töù, baø nga phoäc ñoá saét-ni saùi daõ, sa-phoäc haï “ 
湡 元巧 元塴 珫芒扛 矛丫向包 珈鉲她伏 渢扣 
* ) OMÏ_ JINA  JIK_ EHYEHI  BHAGAVATE  USÏNÏÌSÏAØYA _ SVAØHAØ     
Do gia trì naøy neân 
Taát caû loaøi gaây chöôùng 
Thaûy ñeàu mau chaïy xa 
Cung kính ngöôøi tu haønh 
 
Tieáp hieán nöôùc ÖÙ Giaø 
Raûi hoa muøa treân nöôùc 
Thuoác baùu, höông, haït gioáng 
Boû beân trong bình nöôùc 
Naâng leân ñænh ñaàu hieán 
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Nieäm Chaân Ngoân baûy bieán 
Töôûng röûa chaân Thaùnh Chuùng 
Xöng öôùc nguyeän mong caàu 
Chaân Ngoân laø : 
” Naüng maïc tam maõn ñaù moät ñaø naãm. AÙn, nga nga naüng, sa ma sa ma, sa-phoäc 

haï “ 
巧休 屹亙琲 后盍觡袎丫丫巧 屹交屹亙  渢扣 

* ) NAMAHÏ  SAMANTA  BUDDHAØNAØMÏ_ OMÏ  GAGANA  SAMA  ASAMA_ 
SVAØHAØ    

Do hieán nöôùc thôm neân 
Lìa nhô ñöôïc trong saïch 
Seõ ñöôïc Ñòa Quaùn Ñænh 
Chöùng Phaùp Thaân Nhö Lai 
 
Tieáp hieán Hoa Toøa AÁn 
Hoa heù nôû naêm ñænh 
Töôûng töø AÁn tuoân ra 
Toøa Lieân Hoa Sö Töû 
Chaân Ngoân laø : 
” AÙn, ca ma la, taát-döïng haï, sa-phoäc haï “ 
湡 一亙匡 勩成 送扣 
* ) OMÏ_ KAMALA  SIMÏHA _ SVAØHAØ    
Do Chaân Ngoân , AÁn naøy 
Baûn Toân vaø Quyeán Thuoäc 
Ñeáu nhaän Baûo Lieân Hoa 
Kim Cöông Sö Töû Toïa 
 
Tieáp keát caùc nghi taéc 
Phoå Cuùng Döôøng Ñaïi AÁn 
Ñan cheùo caùc ñaàu ngoùn ( Kim Cöông Hôïp Chöôûng AÁn ) 
Töø trong AÁn tuoân ra 
Ñuû moïi thöù cuùng döôøng 
Höông ñoát, hoa, ñeøn saùng 
Höông xoa, thöùc aên uoáng 
Maây bieån loaïi Kyõ Nhaïc 
Ñaøi, luïa, laàu gaùc baùu 
Caùc toaø baùu trang nghieâm 
Phan, phöôùng, loïng thaéng dieäu 
Moïi bìng baùu , nöôùc thôm 
Ñeàu töø AÁn tuoân ra 
Cuùng döôøng khaép Nhö Lai 
Boà Taùt vaø Thaùnh Chuùng 
Chaân Ngoân laø : 
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” Naüng maïc tam maõn ñaù moät ñaø naãm. Taùt phoäc tha khieám, oân naù nga ñeá, sa-
phaû la töù haøm, nga nga naüng kieám, sa-phoäc haï “ 

巧休 屹亙阢 后盍觡袎 屹楠卡 丈 栥怐包 剉先 扛伐 丫丫巧入 送扣 

* ) NAMAHÏ  SAMANTA  BUDDHAØNAØMÏ_ SARVATHAØ  KHAMÏ  UDGATE  
SPHARA  HIMAMÏ  GAGANAKAMÏ _ SVAØHAØ    

Lieàn duøng löïc ba Ñaúng  
Dieäu Giaø Ñaø chaân thaät 
Thaønh Taâm nieäm ba bieán 
Taát caû ñeàu thaønh töïu 
Duøng Löïc Coâng Ñöùc Ta 
Löïc Nhö Lai gia trì 
Cuøng vôùi Löïc Phaùp Giôùi 
Cuùng Döôøng khaép maø truï 
 
Tieáp keát caùc nghi taéc 
Phaät Ñaïi Bi Hoä AÁn 
Naêm Ñænh ( 5 ngoùn tay ) buoäc kieân coá 
Hôïp döïng Ñænh Luaân Thaéng ( Ngoùn giöõa ) 
AÁn: Tim, traùn, hoïng, ñænh 
Ngang Töï Theå chö Phaät 
Chaân Ngoân laø : 
” AÙn, moät ñaø muoäi ñaùt lò, phoäc nhaät la, laïc khaát-xoa, haøm “ 
輆 后益伊注 向忝 先朽 赩 

* ) OMÏ_ BUDDHA  MAITRI  VAJRA  RAKSÏA  MAØMÏ    
Do gia trì naøy neân 
Taát caû naïn Ma Chöôùng 
Vaø ngöôøi aùc haõm haïi 
Mau choùng khôûi Taâm Töø 
 
Tieáp keát Phaät Nhaõn AÁn 
Neân duøng Tam Boå Tra 
Hai loïng ( 2 ngoùn troû ) giöõ löng Quang ( Ngoùn giöõa ) 
Gioáng hình con maét cöôøi 
Co hai Luaân ñeàu giöõ 
Vaèn loùng giöõa hai Quang 
AÁn naêm nôi treân thaân 
Phaät Maãu thöôøng gia hoä 
Nieäm Phaät Nhaõn Caên Baûn 
Chaân Ngoân laø : 
” Naüng moâ baø nga phoäc ñoá saét ni saùi daõ. AÙn, loã loã sa-phoå loã nhaäp-phoäc la , ñeå 

saét xaù, taát ñaø, laïc taû neã, taùt phoäc la tha sa ñaø naõnh, sa-phoäc haï “ 
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巧伕 矛丫向包 珈鉲她伏  湡 冰冰 剉冰 詷匡 凸沰 帆益 吐弋市 

屹楔飲 州叻市 送扣 

* ) NAMO  BHAGAVATE  USÏNÏÌSÏAØYA_ OMÏ _ RURU  SPHURU  JVALA  
TISÏTÏA  SIDDHA  LOCANI_ SARVAØRTHA  SAØDHANI_ SVAØHAØ    

Do AÁn Chaân Ngoân naøy 
Uy löïc gia trì neân 
Hay maõn taát caû nguyeän 
Tröø taát caû Baát Töôøng ( Ñieàu chaúng laønh ) 
Sinh taát caû Phöôùc Ñöùc 
Dieät taát caû toäi chöôùng 
Hay khieán caùc Höõu Tình 
Thaáy nghe ñöôïc an vui 
 
Tieáp Xöng döông taùn thaùn 
Coâng Ñöùc cuûa Baûn Toân 
Quy meänh Maõn Nguyeän Giôùi 
Tinh Dieäu Löu Ly Toân 
Thuoác Phaùp cöùu Trôøi Ngöôøi 
Möôøi hai nguyeän trong Nhaân 
Töø Bi Theä roäng lôùn 
Nguyeän cöùu caùc Haøm Sinh 
Nay con xin ca ngôïi 
Cuùi ñaàu chí Taâm leã 
Keát Maät AÁn Caên Baûn 
Hai tay cuøng caøi trong 
Hôi ñeå caùch coå tay 
Nôùi xa hai, ba Thoán 
Ñöa Thieàn Trí ( 2 ngoùn caùi ) qua laïi 
Ñaïi Chaân Ngoân aáy laø : 
“ Naüng moâ baø nga phoäc ñeá  boäi saùt töû-daï, ngu loã, pheä nhöõ ly-daõ, baùt-la baø, la 

nhaï daõ, ñaù tha nghieät ñaù daõ la haït-ñeá, tam mieäu tam moät ñaø daõ_ ñaùt neã daõ-tha: AÙn, 
boâi saùt nhó-dueä, boäi saùt nhó-dueä, boäi saùt töû-daõ, tam ma noã nghieät ñeá, sa-phoäc haï “ 

巧伕 矛丫向包  丞守助  么冰  因 搏  盲矛全仄伏  凹卡丫出伏  狣照包  

屹谷湨后盍伏 
凹渰卡  湡  丞守吝  丞守吝  丞守助  屹亙怐包  送扣 

*) NAMO  BHAGAVATE  BHAISÏAIJYA  GURU  VAITUØRYA  PRABHA  
RAØJAØYA  TATHAØGATAYA  ARHATE  SAMYAKSAMÏBUDDHAØYA 

TADYATHAØ : OMÏ_  BHAISÏAIJYE   BHAISÏAIJYE    BHAISÏAIJYA    
SAMUDGATE_ SVAØHAØ      

Do Baûn Toân naøy neân 
Tuïng bieán soá Chaân Ngoân 
Baûy laàn ñeán traêm taùm ( 108 )  
Xaû AÁn treân ñænh ñaàu 
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Trình baøy Taâm öôùc nguyeän 
Ñoái tröôùc maët Baûn Toân 
Nguyeän xoùt thöông chieáu roïi 
Tröø tai hoïa cheát choùc 
 
Tieáp caàm chuoãi traøng haït 
Quaán quanh trong hai tay 
Gia trì thaønh baûy bieán 
Daâng chuoãi an treân ñænh 
Chaân Ngoân laø : 
” AÙn, phoäc nhaät-la  ngu eâ dueä, nhaï baû, tam ma dueä, hoàng “ 
輆 向忝 么鈱 仄扔 屹亙份 狫 

* ) OMÏ_ VAJRA  GUHYE  JAØPA  SAMAYE_ HUØMÏ      
Do AÁn Chaân Ngoân naøy 
Gia trì nieäm traøng haït 
Baét ñaàu töø MAÃU CHAÂU  
Nieäm moät laàn moät haït 
Heát chöõ cuoái Chaân Ngoân 
Ñeán Maãu Chaâu quay laïi 
Chaúng neân vöôït Maãu Chaâu 
Laàn qua, bò vöôït Phaùp 
Soá lôùn vaïn taùm ngaøn ( 18000 ) 
Giaûn löôïc traêm leû taùm ( 108 ) 
Sau khi ñuû haïn soá 
Laïi naâng chuoãi gia trì 
Khaûi xöng vieäc mong caàu 
Chí Taâm hoài thí khaép 
 
AÁn Chuù cuûa Phaùp naøy.Neáu caùc trai laønh , gaùi Thieän gaëp phaûi nhieàu chöôùng ngaïi, bò 

taát caû beänh taät, saûn phuï bò tai aùch luùc sinh saûn… nguyeän mong caàu chuyeån hoïa thaønh 
phöôùc vaø ngaên tröø beänh naïn khoù trò do Quyû Thaàn gaây ra. Haõy duøng chæ Nguõ Saéc buoäc 
thaønh sôïi daây roài gia trì Chuù vaøo. Xong buoäc treân coå tay, coå chaân, eo buïng… cuûa Beänh 
Nhaân. Nhöng vaãn neân thænh 7 Vò Taêng, xaây döïng Ñaïo Tröôøng, laøm töôïng Baûn Toân, Vieát 
Kinh Döôïc Sö, haønh Ñaïo 6 Thôøi, taïo 7 taàng ñeøn, Phöôùng nguõ saéc daøi 49 xích (thöôùc Taøu) 
. Moãi ngaøy chuyeån Kinh 49 laàn, phoùng sinh 49 maïng chim caù (Sinh vaät soáng döôùi nöôùc 
hoaëc ôû treân bôø) , aân caàn cuùng döôøng hoa traùi theo töøng muøa, Chuù leân daây Nguõ Saéc vaø 
Phaùt Nguyeän. Laïi duøng AÁn Chuù gia trì leân daây, ñuû 49 bieán thì keát 49 guùt (1 bieán keát 1 
guùt)  , laïi nieäm Chaân Ngoân naøy 

Gia Trì Chaân Ngoân laø : 
” Naüng moâ la ñaùt naüng ñaùt la daï gia. Na moâ Kim Tyø La, Hoøa Tyø La, Di Khö La, 

An Ñaø La, Ma Ni La, Toá Lam La, Nhaân Ñaït La, Baø gia La, Ma Höu La, Chaân Trì La, 
Chieáu Ñaàu La, Tyø Giaø La. Na moâ tyø xaù ñoà, cuø löu, tyø löu ly gia, baùt la phaû la xaø daõ. 
Ñaùt ñieät tha : AÙn, tyø xaù thí, tyø xaù thí, tyø xaù xaø, sa ma yeát ñeá, sa-phoäc haï “ 
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巧伕 先寒氛仲伏  

*) NAMO  RATNATRAYAØYA   
巧伕 乃庌先 向忝 伙扛先 狣  先 亙元先 在  先 珂嶆 扔忝 亙乃先 帆 先 

弋加先 甩一先匡 

NAMO : KUMBHÌRA_ VAJRA_ MEHIRA_ ANDIRA_ MAJIRA_ ‘SANDIRA_ 
INDRA_ PAJRA_ MAKURA_ SINÏDURA_ CATURA_ VIKARALA 

巧伕 矛丫向包  丞守助  么冰  因 搏  盲矛全仄伏   
NAMO  BHAISÏAIJYA  GURU  VAITUØRYA  PRABHARAØJAØYA 
凹渰卡  湡  丞守吝  丞守吝  丞守助  屹亙怐包  送扣 
TADYATHAØ : OMÏ_  BHAISÏAIJYE   BHAISÏAIJYE  BHAISÏAIJYA  

SAMUDGATE_ SVAØHAØ  
 
Laïi leã taùn Baûn Toân 
Keát Baûn Toân Maät AÁn 
Nieäm Chaân Ngoân baûy laàn 
Laïi hieán nöôùc ÖÙ Giaø 
Nhö tröôùc laøm cuùng döôøng 
Thöïc haønh Phaät Ñænh AÁn 
Nieäm Minh Cuù ba laàn 
Voøng beân traùi giaûi Giôùi 
Phuïng Toáng nôi Thaùnh Chuùng 
Nhö AÁn Nghinh Thænh tröôùc 
Höôùng hai Luaân ra ngoaøi 
Töôûng töôïng trong hö khoâng 
Quay trôû laïi Tónh Thoå 
Ngöï trong cung ñieän baùu 
“ AÙn, nhó naüng nhó ca, nghieät tha  nghieät tha, baø nga phoäc ñoå saét nhò saùi daõ, sa-

phoäc haï “ 
湡 元巧元塴 丫猌丫猌 矛丫向包 珈鉲她伏  渢扣 

* ) OMÏ_ JINA JIK _ GACCHA  GACCHA_ BHAGAVATE  USÏNÏÌSÏAØYA_ 
SVAØHAØ     

Phuïng Toáng Baûn Toân xong 
Lieàn keát Phaät Töï Hoä  
Tam Muoäi Gia Maät Kheá 
Gia trì aán boán nôi 
Lieàn keát Phaät Nhaõn AÁn 
Chaân Ngoân aán naêm nôi 
Keát ba Boä Taâm AÁn 
Moãi Baûn Minh ba bieán 
Laïi keát Giaùo Hoä Thaân 
Chaân Ngoân aán naêm nôi 
Leã Phaät, Phaùp ,Ñaïi Nguyeän 
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Tuøy yù ñi kinh haønh 
 
DÖÔÏC SÖ NHÖ LAI TIEÂU TRÖØ TAI NAÏN NIEÄM TUÏNG NGHI QUYÕ ( Heát ) 

 
Hoaøn chænh Phaïn Vaên vaøo ngaøy 26/12/2006 
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